
Thúc Kháng 4C 31 12 9 4 6 9.44 1/54 Vũ Đức Cảnh

Thúc Kháng 4B 31 5 6 8 9 3 9.02 3/54 Nguyễn Thị Kim Loan

Thúc Kháng 4A 30 4 5 10 6 4 1 8.43 11/54 Vũ Thị Liên

Cả khối 92 17 19 17 25 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.97 1/17

Thái Dương 4B 27 15 10 2 9.20 2/54 Hà Thị Bến

Thái Dương 4C 28 10 6 6 4 2 8.82 5/54 Phạm Thu Hà

Thái Dương 4A 27 1 9 7 2 4 2 1 1 8.72 6/54 Vũ Thị Thanh Thủy

Cả khối 82 1 34 23 8 10 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.91 2/17

Hồng Khê 4B 31 9 3 10 4 2 2 1 8.90 4/54 Vũ Thị Thủy

Hồng Khê 4C 28 1 8 10 3 3 1 2 8.29 14/54 Phạm Thị Hương

Hồng Khê 4A 28 3 5 8 4 1 1 1 1 1 1 2 7.57 23/54 Nguyễn Thị Nguyên

Cả khối 87 9 7 23 22 9 4 2 2 3 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 8.28 3/17

Hưng Thịnh 4B 22 7 6 8 1 8.43 11/54 Trần Thị Sen

Hưng Thịnh 4A 21 2 5 1 6 2 1 1 1 1 1 7.93 18/54 Vũ Thị Thủy

Cả khối 43 2 0 12 7 14 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8.19 4/17

Vĩnh Tuy 4A 25 4 8 6 2 1 2 1 1 8.54 8/54 Nguyễn Thị Phương

Vĩnh Tuy 4B 26 4 7 3 2 1 1 4 1 1 1 1 7.60 22/54 Vũ Xuân Tuấn

Cả khối 51 4 12 13 5 2 2 2 1 4 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 8.06 5/17

Thái Học 4D 31 2 8 6 6 4 1 2 1 1 8.56 7/54 Hoàng Thị Hà

Thái Học 4B 25 11 7 4 1 1 1 8.46 10/54 Nhữ Xuân Khang

Thái Học 4A 31 9 11 3 1 1 2 1 3 8.02 16/54 Vũ Đức Bậc

Thái Học 4C 32 8 6 4 2 6 3 3 6.59 40/54 Vũ Thị Thu

Cả khối 119 2 8 34 24 17 3 8 3 4 3 7 0 3 0 3 0 0 0 0 7.87 6/17

Hùng Thắng 4B 31 1 4 9 11 4 1 1 8.19 15/54 Phạm Đăng Tựa
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Hùng Thắng 4A 29 1 5 5 6 4 1 2 1 1 1 1 1 7.41 27/54 Lê Thị Dung

Cả khối 60 2 0 9 14 17 8 2 3 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 7.82 7/17

Bình Minh 4B 33 5 7 8 8 3 1 1 8.39 13/54 Vũ Thị Cành

Bình Minh 4A 33 4 4 3 4 6 3 2 1 4 2 7.00 32/54 Vũ Thị Khánh

Cả khối 66 0 5 11 12 11 7 6 4 2 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 7.70 8/17

Tân Việt 4A 26 4 6 5 3 4 2 1 1 8.54 8/54 Phạm Đăng Thành

Tân Việt 4B 27 2 1 1 4 12 1 1 1 1 1 2 7.70 21/54 Trần Thị Thu Huyền

Tân Việt 4C 27 2 1 6 4 4 1 2 4 2 1 7.44 26/54 Vũ Thị Hường

Tân Việt 4D 26 1 1 2 1 2 1 2 5 1 2 2 1 4 1 5.83 46/54 Vũ Thị Hòa

Cả khối 106 9 8 13 13 21 5 2 3 8 2 7 6 2 2 4 0 1 0 0 7.38 9/17

Kẻ Sặt 4A 33 7 11 4 3 2 2 3 1 7.88 19/54 Nguyễn Tiến Thịnh

Kẻ Sặt 4B 34 5 6 10 3 2 1 3 2 1 1 7.51 25/54 Vũ Huy Toản

Kẻ Sặt 4C 35 2 1 5 2 2 5 1 5 1 5 2 3 1 6.61 39/54 Nguyễn Thị Huyền

Cả khối 102 2 1 17 17 16 8 9 4 11 3 6 2 4 0 1 1 0 0 0 7.32 10/17

Cổ Bì 4C 28 5 8 4 3 5 2 1 7.84 20/54 Nguyễn Thị Hoài

Cổ Bì 4D 27 2 10 6 1 3 1 2 2 7.33 30/54 Đỗ Thị Lành

Cổ Bì 4B 27 1 1 7 5 4 1 1 2 1 1 1 1 1 7.13 31/54 Phạm Thị Mây

Cổ Bì 4A 26 3 3 2 1 2 4 5 2 2 2 6.62 37/54 Nguyễn Thị Hiên

Cả khối 108 0 1 11 28 17 9 8 5 12 3 4 1 3 2 3 1 0 0 0 7.24 11/17

Tân Hồng 4C 25 4 3 1 3 2 1 1 1 4 1 3 1 7.54 24/54 Lê Thị Nhung

Tân Hồng 4B 26 1 3 3 2 3 2 1 2 4 1 4 7.35 28/54 Vũ Thị Hoàn

Tân Hồng 4A 27 1 3 3 2 4 1 2 2 3 2 3 1 6.39 42/54 Vũ Thị Ngát

Cả khối 78 5 7 7 8 7 3 6 4 10 4 10 2 1 3 0 1 0 0 0 7.08 12/17

Vĩnh Hồng 4C 27 2 7 2 6 3 2 1 1 1 1 1 7.98 17/54 Phạm Thị Thu Hiền

Vĩnh Hồng 4D 26 6 7 2 1 2 1 1 2 3 1 7.35 28/54 Phạm Thị Minh Phương

Vĩnh Hồng 4B 29 4 4 1 2 5 1 4 1 2 1 2 1 1 6.81 35/54 Bùi Thị Đan

Vĩnh Hồng 4A 30 2 2 3 3 1 1 3 4 7 2 1 1 6.62 37/54 Vũ Thị Oanh

Vĩnh Hồng 4E 28 1 3 2 1 1 1 1 2 2 4 1 2 3 1 1 2 5.66 49/54 Nguyễn Thị Huê

Cả khối 140 3 16 14 19 11 3 11 7 12 10 10 5 6 4 3 2 2 2 0 6.86 13/17
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Long Xuyên 4C 29 6 2 5 5 3 4 2 2 6.83 34/54 Trần Văn Dưỡng

Long Xuyên 4B 30 4 2 3 1 3 4 3 2 2 3 2 1 6.63 36/54 Hoàng Thị Huệ

Long Xuyên 4D 29 1 2 5 1 2 3 2 3 4 4 2 6.26 43/54 Đỗ Thế Thành

Long Xuyên 4A 30 3 3 2 1 4 2 1 2 5 2 1 1 2 1 5.68 48/54 Nguyễn Đình Vương

Cả khối 118 0 4 12 10 13 2 14 9 9 5 12 7 9 4 4 1 2 0 1 6.35 14/17

Bình Xuyên 4C 32 1 6 1 2 1 1 3 3 7 1 3 2 1 6.48 41/54 Phạm Thị Thủy

Bình Xuyên 4A 30 5 2 1 1 1 4 3 2 3 1 1 2 1 3 6.02 45/54 Bùi Thị Thắm

Bình Xuyên 4D 30 5 1 4 2 3 2 2 1 4 1 2 2 1 5.78 47/54 Nhữ Thị Giang

Bình Xuyên 4B 32 2 3 1 3 2 3 5 7 1 3 2 5.42 51/54 Vũ Thế Sướng

Cả khối 124 5 3 12 5 10 2 4 7 10 15 10 14 8 2 7 6 3 0 1 5.93 15/17

Thái Hòa 4C 29 5 7 1 4 2 3 2 1 1 2 1 6.91 33/54 Vũ Thị Nhung

Thái Hòa 4A 27 2 3 1 3 1 2 1 2 6 3 1 2 6.15 44/54 Nguyễn Văn Thỏa

Thái Hòa 4B 28 1 1 1 1 2 1 1 2 1 5 1 3 2 6 4.46 53/54 Vũ Thị Khá

Cả khối 84 0 3 8 9 5 6 6 5 1 4 0 9 9 3 7 2 7 0 0 5.85 16/17

Nhân Quyền 4A 32 4 1 2 1 1 1 4 2 3 3 2 2 2 1 2 1 5.44 50/54 Trần Thị Liên

Nhân Quyền 4C 31 1 1 1 3 2 1 3 2 1 4 6 3 2 1 5.13 52/54 Bạch Hoàng Giang

Nhân Quyền 4B 35 1 1 1 1 2 1 4 6 2 1 4 4 2 5 4.30 54/54 Phạm Thị Sim

Cả khối 98 1 1 6 3 6 3 3 2 8 8 10 3 8 9 9 7 5 1 5 4.93 17/17

1558 62 ## ## ## ## 76 86 60 97 61 84 51 56 32 42 24 21 4 7 7.212Toàn huyện

Bình Giang, ngày 8 tháng 4 năm 2016

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Minh Thái
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Toàn huyện 3083 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 64 84 48 42 8 14 7.20






















